
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
( Thời gian thực hiện 5 tuần: Từ 24/03/2025 – 27/04/2025)

 I.MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: 

CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

Xe máy 
xe đạp ô tô Tàu hỏa Tàu 

thủy
Thuyền 
buồm

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

1T(N1) 1T(N2) 1T(N3) 1T(N4) 1T(N5)  

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT       

2 A. Phát triển vận động  
3 1. Trẻ thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp  

4

Trẻ thực hiện đựơc 
các động tác trong 
bài tập thể dục: Hít 
thở, tay, lưng bụng 
và chân

Tập kết hợp 4 
động tác thể dục 
sáng

Bài 10: Máy bay                              
- ĐT1: Máy bay 
bay ù ù         - ĐT2: 
Máy bay cất cánh                                     
- ĐT3: Máy bay 
bay                      - 
ĐT4: Máy bay hạ 
cánh

Lớp Lớp 
học TDS TDS TDS TDS TDS  

6 * Vận động: đi, chạy  

Giữ được thăng 
bằng trong vận 
động đi.

- Đi trong đường 
hẹp

-  Dạy trẻ đi trong 
đường hẹp                                             
TCVĐ: Ô tô về bến Lớp Lớp 

học CTCCĐ

8

Gữ được thăng 
bằng trong vận 
động đi trong 
đường hẹp có bê 
vật trên tay

- Đi có mang vật 
trên tay

 -  Dạy trẻ đi có 
mang vật trên tay                           
TCVĐ; Ô tô và 
chim sẻ

Lớp 
học

Lớp 
học  CTCCĐ     

12 * Vận động:  tung, ném, bắt   
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CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

Xe máy 
xe đạp ô tô Tàu hỏa Tàu 

thủy
Thuyền 
buồm

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

1T(N1) 1T(N2) 1T(N3) 1T(N4) 1T(N5)  

14

Trẻ thực hiện phối 
hợp vận động tay, 
mắt: Ném vào đích 
xa 1 ->1,2 m

- Ném bóng vào 
đích

-  Dạy trẻ ném 
bóng trúng đích                                              
TCVĐ: Nu na nu 
nống                                          

Lớp Lớp 
học   CTCCĐ    

18

Phối hợp tay chân, 
cơ thể trong khi bò 
để giữ được vật đặt 
trên lưng 

- Bò thẳng hướng 
và có vật trên 
lưng

-  Dạy trẻ bò thẳng 
hướng và có vật 
trên lưng                                                
TCVĐ: Lộn cầu 
vồng

Lớp 
học

Lớp 
học    CTCCĐ   

26

Trẻ thể hiện sức 
mạnh của cơ bắp, 
phối hợp tay- chân 
trong vđ nhảy xa 
bằng 2 chân

 Bật xa bằng 2 
chân

 - Dạy trẻ bật xa 
bằng 2 chân Lớp Lớp 

học     CTNT  

29
* Trẻ biết chơi các 
trò chơi vận động, 
trò chơi dân gian.

* Trẻ biết chơi 
các trò chơi vận 
động, trò chơi 
dân gian.

- TC: (N5)Tàu 
hỏa;(N2) Ô tô và 
chim sẻ; Máy 
bay;(N1) Ô tô về 
bến; Oản tù tì. Ai 
bắt chước giỏi 
nhất.(N3) Nu na nu 
nống, thuyền về 
bến (N4)lộn cầu 
vồng

Lớp Sân 
chơi KH KH KH KH KH  

30 3. Trẻ thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay  
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CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

Xe máy 
xe đạp ô tô Tàu hỏa Tàu 

thủy
Thuyền 
buồm

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

1T(N1) 1T(N2) 1T(N3) 1T(N4) 1T(N5)  

31

Trẻ phối hợp được 
cử động bàn tay, 
ngón tay và phối 
hợp tay mắt trong 
các hoạt động: cài, 
cởi cúc, buộc dây

- Cài, cởi cúc áo 
to

- Dạy trẻ tập cài, 
cởi cúc  to một số 
đồ dùng đồ chơi 
PTGT

Lớp Lớp 
học CTTYT CTTYT CTTYT CTTYT CTTYT  

35

'- Trẻ phối hợp cử 
động bàn tay, ngón 
tay và phối hợp tay 

mắt trong hoạt 
động chắp ghép 

hình

- Chắp ghép hình 
- Chắp ghép hình ô 
tô, tàu hỏa, máy 
bay, tàu thủy

Lớp Lớp 
học CTTYT CTTYT CTTYT CTTYT CTTYT  

36

- Trẻ biết phối hợp 
cử động bàn tay, 
ngón tay và phối 
hợp tay mắt trong 
hoạt động xếp 
chồng 6 - 8 khối 
không đổ, xếp cạnh 
nhau

- Xếp chồng ngôi 
nhà (6-8 khối)

- Xếp các khối hình 
thành tàu hỏa Lớp Lớp 

học     CTCCĐ  

37

- Vận động cổ tay, 
bàn tay, ngón tay - 
thực hiện "múa 
khéo"

- Vận động cổ 
tay, bàn tay, ngón 
tay - thực hiện 
"múa khéo"

- Dạy trẻ múa Lớp Lớp 
học   KH    

38

- Trẻ biết phối hợp 
cử động bàn tay, 
ngón tay và phối 
hợp tay mắt trong 
hoạt động lật mở 

- Lật mở trang 
sách

- Lật mở trang 
sách, anbum một số 
PTGT

Lớp Lớp 
học CTTYT CTTYT CTTYT CTTYT CTTYT  
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CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

Xe máy 
xe đạp ô tô Tàu hỏa Tàu 

thủy
Thuyền 
buồm

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

1T(N1) 1T(N2) 1T(N3) 1T(N4) 1T(N5)  
trang sách

39 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe  

40 1. Trẻ có một số nề nếp thói quen tốt trong sinh hoạt  

- Chuẩn bị chỗ 
ngủ - Chuẩn bị chỗ ngủ Lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN  

45

- Trẻ làm được một 
số việc với sự giúp 
đỡ của người lớn 
(lấy nước uống, đi 
vệ sinh...)

- Tập nói với 
người lớn khi có 
nhu cầu ăn ngủ, 
vệ sinh

- Tập nói với người 
lớn khi có nhu cầu 
ăn ngủ, vệ sinh khi 
ở nhà

Lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN  

47 3. Trẻ nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn  

48

- Trẻ biết và tránh 
một số hành động 
(nguy hiểm, leo 
trèo, chơi nghịch 
các vật sắc nhọn…. 
Khi được nhắc nhở

- Nhận biết một 
số hành động 
nguy hiểm và 
phòng tránh khi ở 
trường

- Dạy trẻ nhận biết 
một số hành động 
nguy hiểm và 
phòng tránh khi ở 
trường (Lan can, 
cửa sổ, nước 
nóng…)

Lớp 
học

Sân 
chơi CTNT  CTNT CTBC CTBC  

49 4. Chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích  

50

Trẻ được chăm sóc 
sức khoẻ dinh 
dưỡng theo khoa 
học

Trẻ được chăm 
sóc sức khoẻ dinh 
dưỡng theo khoa 
học

Sơ cứu trẻ đuối 
nước

Lớp 
học

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

52 1. Trẻ khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan

55 2. Đồ vật: -  Đồ dùng, đồ chơi  
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CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

Xe máy 
xe đạp ô tô Tàu hỏa Tàu 

thủy
Thuyền 
buồm

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

1T(N1) 1T(N2) 1T(N3) 1T(N4) 1T(N5)  

- Tìm đồ dùng đồ 
chơi, là : Tàu thủy, 
thuyền buồm

Lớp Lớp 
học    CTBC CTBC  

56

- Trẻ biết xờ nắn, 
nhìn, nghe , ngửi, 
nếm, để nhận biết 
đặc điểm nổi bật 
của đối tượng

'- Tìm đồ vật vừa 
mới cất giấu. - Tìm đồ dùng đồ 

chơi, là PTGT 
đường bộ: Ô tô, xe 
máy.

Lớp Lớp 
học  CTBC     

57

'- Nhận biết được 
tên, đặc điểm nổi 
bật, công dụng và 
cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi quen 
thuộc

- Chơi với đồ 
chơi và biết tên 
đặc điểm nổi bật 
công dụng và 
cách sử dụng đồ 
dùng đồ chơi 
quen thuộc.

-  Dạy trẻ quan sát, 
nhận biết tên gọi, 
đặc điểm nổi bật 
của xe máy, xe đạp

Lớp  CTNT      

58 3. Trẻ thể hiện sự hiểu biết về các sự vật hiện tượng gần gũi  

- TC bắt chước 
tiếng kêu của  đồ 
vật: Máy bay

Lớp Sân 
chơi  CTBC  KH KH  

- TC bắt chước 
tiếng kêu của đồ 
vật: Tàu hỏa

Lớp Sân 
chơi   CTBC    59

- Chơi các trò chơi 
mô phỏng tiếng kêu 
của con vật, đồ vật

- Chơi các trò 
chơi mô phỏng 
tiếng kêu của con 
vật, đồ vật - TC bắt chước 

tiếng kêu của đồ 
vật: Ô tô, xe máy, 
xe đạp

Lớp Sân 
chơi CTBC CTBC     
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CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

Xe máy 
xe đạp ô tô Tàu hỏa Tàu 

thủy
Thuyền 
buồm

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

1T(N1) 1T(N2) 1T(N3) 1T(N4) 1T(N5)  
- TC bắt chước 
tiếng kêu của đồ 
vật: tàu thủy

Lớp Sân 
chơi    CTBC CTBC  

-  Trẻ biết bắt trước 
một số hành động 
mô phỏng của :Bác 
lái xe, lái tàu

Lớp Lớp 
học    CTNT   - Trẻ chơi bắt 

chước một số hành 
động quen thuộc 
của những người 
gần gũi. Sử dụng 
một số đồ dùng, đồ 
chơi quen thuộc

- Chơi bắt chước 
một số hành động 
quen thuộc của 
những người gần 
gũi như: Cô giáo, 
các bạn, 

-  Trẻ biết bắt trước 
một số hành động 
mô phỏng của chú 
công an: Thổi còi

Lớp Sân 
chơi CTBC CTNT     

61

Trẻ nghe, nói, chỉ, 
lấy được 1 số đồ 
dùng của một số 
chủ đề

Trẻ nghe, nói, chỉ 
lấy được một số 
đồ dùng của một 
số chủ đề

- Dạy trẻ nhận biết 
đồ dùng: PTGT:ô 
tô, xe máy

Lớp Lớp 
học CTBC CTBC     

- Dạy trẻ quan sát, 
nhận biết tên gọi, 
đặc điểm nổi bật 
của ô tô tải, - ô tô 
con

Lớp Lớp 
học  CTCCĐ     

- Dạy trẻ quan sát, 
nhận biết tên gọi, 
đặc điểm nổi bật 
của xe máy, xe đạp

Lớp Lớp 
học CTNT      

69

- Nói được tên gọi 
và một vài đặc 
điểm nội bật của 
một số phương tiện 
giao thông gần gũi

- Tên đặc điểm 
nổi bật công dụng 
của phương tiện 
giao thông gần 
gũi như ô tô, tàu 
hỏa, tàu thủy, 
máy bay - Dạy trẻ quan sát, 

nhận biết tên gọi, 
đặc điểm nổi bật 
của tàu thủy, 

Lớp Lớp 
học     CTCCĐ  
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CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

Xe máy 
xe đạp ô tô Tàu hỏa Tàu 

thủy
Thuyền 
buồm

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

1T(N1) 1T(N2) 1T(N3) 1T(N4) 1T(N5)  
thuyền

70

 - Trẻ nhận biết 
phân biệt được hình 
tròn, hình vuông, 
biết sử dụng hình 
trong một số trò 
chơi.

 - Trẻ nhận biết 
phân biệt được 
hình tròn, hình 
vuông, biết  sử 
dụng hình trong 
một số trò chơi.

-  Dạy trẻ nhận biết 
phân biệt  hình 
tròn, hình vuông

Lớp Lớp 
học   CTCCĐ    

73

- Trẻ biết chỉ hoặc 
lấy hoặc cất đúng 
đồ chơi có kích 
thước to/ nhỏ theo 
yêu cầu

- Chỉ hoặc lấy 
hoặc cất đúng đồ 
chơi có kích 
thước to/ nhỏ 
theo yêu cầu

-  Dạy trẻ quan sát, 
nhận biết, phân biệt 
đồ chơi to - nhỏ

Lớp Lớp 
học    CTCCĐ   

77 III.  GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ  

78 A. Nghe hiểu lời nói  

79

Trẻ biết nghe và 
thực hiện được 
nhiệm vụ  gồm 2 - 
3 hành động 

Nghe và thực 
hiện các yêu cầu 
bằng lời nói  của 
cô giáo trong giao 
tiếp hàng ngày 

Trả lời: ô tô để làm 
gì? Còi ô tô kêu 
ntn?

Lớp Lớp 
học  ĐTT     

83

- Nói được câu đơn, 
câu có 5 -7 tiếng, 
có các từ thông 
dụng chỉ sự vật, 
hiện tượng, đặc 
điểm quen thuộc

- Xem tranh và 
gọi tên các nhân 
vật, sự vật, hành 
động gần gũi 
trong tranh

- Xem tranh và gọi 
tên các nhân vật, sự 
vật, hành động gần 
gũi trong tranh

Lớp Lớp 
học   ĐTT    
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CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

Xe máy 
xe đạp ô tô Tàu hỏa Tàu 

thủy
Thuyền 
buồm

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

1T(N1) 1T(N2) 1T(N3) 1T(N4) 1T(N5)  

Nghe các từ chỉ 
tên gọi, đặc điểm 
của một số 
phương tiện giao 
thông

Cô cho trẻ ngắm 
nhìn phương tiện đi 
qua cổng trường và 
trao đổi với trẻ về 
các PTGT

Lớp Sân 
chơi CTNT CTNT     

 - Nghe các từ chỉ 
tên gọi, đặc điểm, 
công dụng của 
PTGT gần gũi: 
Tàu hỏa, máy 
bay, tàu thủy

 - Cô trò chuyện về 
đặc điểm, công 
dụng của PTGT 
gần gũi: Tàu hỏa, 
tàu thủy

Lớp Lớp 
học   CTBC CTBC   

- Quan sát nhận 
biết tập nói tên gọi, 
đặc điểm nổi bật 
của xe đạp

Lớp Lớp 
học CTCCĐ      

86

 - Trẻ nghe, nói 
hiểu được các từ 
chỉ PTGT gần gũi: 
ô tô, tàu hỏa, xe 
máy, xe đạp, máy 
bay, tàu thủy

 - Nghe các từ chỉ 
tên gọi, đặc điểm, 
công dụng của 
PTGT gần gũi: Ô 
tô con, xe đạp…

- Quan sát, nhận 
biết tập nói tên gọi, 
đặc điểm nổi bật 
của Tàu hỏa

Lớp Lớp 
học   CTCCĐ    

89 B. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng, và các câu  
 + Truyện: Chiếc 
đầu máy xe lửa tốt 
bụng

Lớp 
học

Lớp 
học   CTBC    

 + Truyện: Chuyến 
du lịch của chú gà 
trống choai

Lớp 
học     CTCCĐ   90

  - Nghe hiểu được 
các nội dung truyện 
ngắn đơn giản, trả 
lời được các câu 
hỏi về tên truyện, 
tên hành động của 
các nhân vật

  - Nghe hiểu 
được các nội 
dung truyện ngắn 
đơn giản, trả lời 
được các câu hỏi 
về tên truyện, tên 
hành động của 
các nhân vật

+ Truyện: Kiến con 
đi xe ô tô

Lớp 
học

Lớp 
học  CTCCĐ     
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CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

Xe máy 
xe đạp ô tô Tàu hỏa Tàu 

thủy
Thuyền 
buồm

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

1T(N1) 1T(N2) 1T(N3) 1T(N4) 1T(N5)  
+ Truyện: Xe lu và 
xe ca

Lớp 
học

Lớp 
học CTBC      

+ Thơ: Tàu hỏa Lớp 
học

Lớp 
học   CTBC    

+ Thơ: đi chơi phố Lớp 
học

Lớp 
học  CTBC     

+ Thơ: Đèn đỏ đèn 
xanh

Lớp 
học

Lớp 
học CTBC      

+ Thơ:  Đèn giao 
thông 

Lớp 
học

Lớp 
học   CTBC    

+  Dạy trẻ đọc thơ: 
Đi chơi phố

Lớp 
học

Lớp 
học     CTBC  

+  Dạy trẻ đọc 
thơ:Con tàu

Lớp 
học

Lớp 
học   CTCCĐ    

+  Dạy trẻ đọc thơ:  
Thuyền buồm

Lớp 
học

Lớp 
học     CTCCĐ  

+  Dạy trẻ đọc thơ:  
Xe đạp

Lớp 
học

Lớp 
học CTCCĐ      

+  Dạy trẻ đọc thơ: 
Tàu thủy 

Lớp 
học

Lớp 
học    CTBC   
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CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

Xe máy 
xe đạp ô tô Tàu hỏa Tàu 

thủy
Thuyền 
buồm

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

1T(N1) 1T(N2) 1T(N3) 1T(N4) 1T(N5)  

92 - Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp  

93

Trẻ bết sử dụng các 
từ thể hiện sự lễ 
phép khi nói 
chuyện với người 
lớn

Sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ 
phép "Vâng ạ"; 
"Dạ"; "Thưa", … 
trong giao tiếp

Dạy trẻ  biết  dùng 
các câu lễ phép 
"Vâng ạ"; "Dạ"; 
"Thưa", … trong 
giao tiếp

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

101 2. Trẻ nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi  

106 - Chơi các trò chơi 
giả bộ, sắm vai

- Chơi các trò 
chơi giả bộ, sắm 
vai

- Hướng dẫn chơi 
trò chơi làm bác sĩ 
(Bé chơi với đồ 
dùng dụng cụ trong 
phòng khám)

Lớp Lớp 
học CTTYT CTTYT CTTYT CTTYT CTTYT  

108 3.Trẻ thực hiện hành vi xã hội đơn giản  

110

- Thực hiện một số 
quy định đơn giản 
trong sinh hoạt ở 
nhóm lớp

- Thực hiện một 
số quy định đơn 
giản trong sinh 
hoạt ở nhóm lớp

- Tập sử dụng đồ 
chơi bán hàng: ô tô, 
xe máy, xe đạp, 
tàu, thuyền...

Lớp 
học

Lớp 
học CTTYT CTTYT CTTYT CTTYT CTTYT  

114 4. Trẻ thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc, tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh  

115 -* Nghe các nhạc 
cụ khác nhau

* Nghe các nhạc 
cụ khác nhau

- Dạy trẻ nghe một 
số nhạc cụ như: 
Sắc xô

Lớp Lớp 
học KH KH KH KH KH  
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CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

Xe máy 
xe đạp ô tô Tàu hỏa Tàu 

thủy
Thuyền 
buồm

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

1T(N1) 1T(N2) 1T(N3) 1T(N4) 1T(N5)  

- Đường em đi Lớp Lớp 
học ĐTT KH     

- Bạn ơi có biết Lớp Lớp 
học KH KH  CTBC   

- Em là phi công Lớp Lớp 
học   KH  ĐTT  

- Em đi chơi 
thuyền Lớp Lớp 

học    CTCCĐ   

- Đi xe đạp Lớp Lớp 
học   CTBC    

- Em đi qua ngã tư 
đường phố Lớp Lớp 

học KH    CTBC  

- Bác đưa thư vui 
tính Lớp Lớp 

học ĐTT KH     

- Vui đến trường Lớp Lớp 
học CTBC ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

*- Nghe hát, nghe 
nhạc với các giai 
điệu khác nhau

*- Nghe hát, nghe 
nhạc với các giai 
điệu khác nhau

- Chiếc thuyền lan Lớp Lớp 
học   CTBC    

' Biết hát  theo một 
vài bài hát, bản 
nhạc quen thuộc

* Dạy trẻ hát 

+ Dạy trẻ hát:Đèn 
xanh đèn đỏ                  
Nghe hát: Đường 
em đi                                      
TCÂN: Nghe âm 
thanh to nhỏ

Lớp Lớp 
học     CTCCĐ  
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CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

Xe máy 
xe đạp ô tô Tàu hỏa Tàu 

thủy
Thuyền 
buồm

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

1T(N1) 1T(N2) 1T(N3) 1T(N4) 1T(N5)  
+ Dạy trẻ hát: Lái ô 
tô                                     
Nghe hát: Bác đưa 
thư vui tính                    
TCÂN: Ai nhanh 
hơn

Lớp Lớp 
học  CTCCĐ     

+ Dạy trẻ hát:  Em 
tập lái ô tô                     
Nghe hát: Em đi 
qua ngã tư đường 
phố                  
TCÂN: Nghe âm 
thanh to nhỏ

Lớp Lớp 
học CTCCĐ      

- Trẻ vận động đơn 
giản theo nhạc

- Trẻ vận động 
đơn giản theo 
nhạc

-  Dạy trẻ VĐ 
"Đoàn tàu nhỏ xíu"                                      
TCÂN: Nghe âm 
thanh to- nhỏ                         
Nghe hát: Anh phi 
công ơi

Lớp Lớp 
học   CTCCĐ    

- TC: Ai đoán giỏi Lớp Lớp 
học KH KH KH KH KH  

- Thích chơi trò 
chơi âm nhạc, 
thông qua trò chơi 
âm nhạc phát triển 
tai nghe nhạc cho 
trẻ

*' Chơi trò chơi 
âm nhạc, - Nghe âm thanh 

to- nhỏ  Lớp 
học KH KH KH KH KH  

116  Di màu   Dạy trẻ di màu 
bánh xe ô tô Lớp Lớp 

học  CTTYT     

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
05:4

9 2
0/0

4/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313312 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on Q
uốc 

Tuấn



CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

Xe máy 
xe đạp ô tô Tàu hỏa Tàu 

thủy
Thuyền 
buồm

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

1T(N1) 1T(N2) 1T(N3) 1T(N4) 1T(N5)  

   Dạy trẻ di màu tàu 
thủy Lớp Lớp 

học    CTCCĐ   

   Dạy trẻ di màu ô 
tô Lớp Lớp 

học  CTTYT     

- Tập vo và xé , 
dán giấy

+ Dán bánh xe , 
cánh buồm , cửa sổ 
.

Lớp Lớp 
học CTCCĐ    CTBC  

+ Xếp hình ô tô Lớp 
học

Lớp 
học  CTBC     

- Xếp
+ Dạy trẻ xếp 
thuyền

Lớp 
học

Lớp 
học     CTCCĐ  

- Thích tô màu, vẽ, 
nặn, xé, xếp hình, 

cầm bút di màu, vẽ 
nghuệch ngoạc 

- Nặn +  Dạy trẻ nặn bánh 
xe

Lớp 
học

Lớp 
học  CTCCĐ     

            
        

 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 32 31 31 28 30  

   Trong đó : Đón trả trẻ 5 5 5 4 5  

                        Thể dục sáng 1 1 1 1 1  

                                      Chơi tập theo ý thích 4 2 1 2 2  

                                  Chơi tập ngoài trời 4 3 3 2 3  
                             Vệ sinh- Ăn ngủ 2 2 2 2 2  
                                  Chơi tập buổi chiều 5 5 7 6 6  
                                   Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0 0  
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CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

Xe máy 
xe đạp ô tô Tàu hỏa Tàu 

thủy
Thuyền 
buồm

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

1T(N1) 1T(N2) 1T(N3) 1T(N4) 1T(N5)  

           Lễ hội 0 0 0 0 0  
             Kết hợp 7 8 7 6 6  
     Chơi tập có chủ định (HĐH) 5 5 5 5 5  

 Chia ra: LVPT Thể chất 0 1 1 1 1  

                     LVPT Nhận Thức 0 1 1 1 1  
                    LVPT  Ngôn ngữ 2 1 2 1 1  
                           LVPT TC-KNXH- TM 2 2 1 2 2  
        

 II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
(nếu có)

Nhánh 1:PTGT đường bộ xe máy- xe đạp 1 Từ 24/3 đến 28/03/2025 Nguyễn Thị Oanh

Nhánh 2:PTGT đường bộ ô tô 1 Từ 31/03 đến 04/04/2025 Đỗ Thị Duyên

Nhánh 3: PTGT đường sắt tàu hỏa 1 Từ 7/04 đến 11/04/2025 Nguyễn Thị Oanh

Nhánh 4: PTGT đường thủy: Tàu thủy 1 Từ 14/04 đến 18/04/2025 Đỗ Thị Duyên

Nhánh 5: PTGT đường thủy thuyền buồm 1 Từ 21/04 đến 25/04/2025 Nguyễn Thị Oanh

III. CHUẨN BỊ:
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Nhánh1 “Xe máy- xe 
đạp” Nhánh 2 “Ô tô” Nhánh 3“Tàu 

hỏa”
Nhánh 4 “Tàu 

thủy”
Nhánh 5 “Thuyền 

buồm”
Giáo viên - Trang trí môi trường 

lớp theo chủ đề: 
“phương tiện giao 
thông”
+ Các loại tranh ảnh 
do cô và trẻ tạo ra.
+ Lô tô, đồ dùng đồ 
chơi…
+ Sách báo tranh ảnh 
về chủ đề
- Chuần bị các thiết bị 
vệ sinh cá nhân cho 
trẻ đầy đủ (Ca, cốc, 
khăn mặt đủ và có kí 
hiệu…)

- Lên kế hoạch hoạt 
động cho các lĩnh vực 
phát triển của trẻ
- Trang trí các góc đồ 
chơi phù hợ cho chủ 
đề
- Chuẩn bị đồ chơi 
cho các hạt động của 
trẻ

 

- Chuẩn bị môi 
trường hoạt động 
theo chủ đề
- Soạn bài lên kế 
hoạch đầy đủ, đúng 
nơi quy định
- Chuẩn bị nguyên 
liệu tạo hình như 
giấy màu, vải vụn, 
len rơm, rạ, hoa
 

- Sưu tầm tranh 
ảnh, câu chuyện 
bài thơ, bài hát có 
nội dung nói về 
chủ đề
-Làm đồ dùng đồ 
chơi phục vụ cho 
các hoạt động

- Soạn bài lên kế 
hoạch đầy đủ
- Bổ xung tranh về 
chủ đề
- Chuẩn bị đồ chơi 
cho các hoạt động 
của trẻ

Nhà trường - Tạo cảnh quan môi 
trường cho trẻ hoạt 
động
- Hỗ trợ nguyên học 
liệu.
- Góp ý về môi trường 
khám phá.

- Lªn kÕ ho¹ch ho¹t - 
Đầu tư đồ dùng phục 
vụ cho các hoạt động 
của trẻ

- Tạo cảnh quan 
môi trường cho trẻ 
hoạt động
- Hỗ trợ nguyên 
học liệu.
- Góp ý về môi 
trường khám phá 

- Chuẩn bị về cơ sở 
vật chất, sân chơi 
sạch sẽ, thoáng mát 
môi trường cho trẻ 
hoạt động
- Cùng cấp tài liệu 
đồ dùng đồ chơi, 
nguyên học liệu 
phục vụ cho HĐ 
của cô và trẻ

- Hỗ trợ nguyên 
học liệu.
- Góp ý về môi 
trường khám pháTÀI L
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Phụ huynh - Cung cấp cho cô 
giáo tranh ảnh về chủ 
đề “phương tiện giao 
thông”
- Đóng góp đầy đủ các 
khoản thu kịp thời

- Ủng hộ hộp giấy, 
bìa, họa báo, len, vải 
vụn…cho cô làm đồ 
chơi cho trẻ

- Phụ huynh kết 
hợp với giáo viên 
giáo dục trẻ đi học  
đúng giờ , ăn mặc 
đầu tóc gọn gàng 
đúng theo mùa 

-Sưu tầm đồ dùng, 
đồ chơi, tranh ảnh 
liên quan
- tạo cho trẻ tâm 
thế thoải mái trước 
khi đến trường

-Phối hợp với phụ 
huynh sưu tầm vật 
liệu làm đồ dùng 
đồ chơi

Trẻ - Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề “phương tiện 
giao thông” 
- Cùng cô khám phá 
chủ đề, tham gia các 
hoạt động 

Trò chuyện cùng bố, 
mẹ nội dung liên quan 
đến chủ đề
- Sưu tập các đồ dùng 
đồ chơi liên quan đến 
chủ đề

- Cùng cô và các 
bạn tạo môi trường 
về chủ đề 

- Thích được tham 
gia các hoạt động 
cùng cô và các bạn 
tại trường lớp

- Sưu tầm tranh 
ảnh về chủ đề 
“phương tiện giao 
thông

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe và cách sơ cứu trẻ đuối nước 
- Đón trẻ vào lớp, cất đồ dùng vào đúng nơi quy định
- Cho trẻ quan sát tranh ảnh ở lớp và gọi tên các loại phương tiện giao thông 
- Cho trẻ kể tên một số loại phương tiện giao thông mà trẻ biết. Trả lời: ô tô để làm gì? Còi ô tô 
kêu như thế nào?
- Sử dụng câu đơn, câu dài để bày tỏ nhu cầu, mong muốn
- Đọc thơ, kể chuyện, hát múa có nội dung về chủ đề 
- Nghe hát các bài hát về chủ đề “Đường em đi, bác đưa thư vui tính, vui đến trường…”
- Hướng dẫn trẻ biết nói lời chào, tạm biệt khi đến lớp.
- Dạy trẻ  biết  dùng các câu lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp

2 Thể dục sáng - Khởi động: Cô cùng trẻ nối đuôi nhau đi theo đội hình vòng trònđi các kiểu đi, sau đó dừng lại 
làm quả bóng tròn to. 
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Trọng động: Cô cho trẻ tập bài thể dục: Máy bay                            
- ĐT1: Máy bay bay ù ù                 
- ĐT2: Máy bay cất cánh                                     
- ĐT3: Máy bay bay                      
- ĐT4: Máy bay hạ cánh 
- TCVĐ: (N1) Ô tô về bến, oăn tu ti, ai bắt trước giỏi nhất; (N2) Ô tô và chim sẻ; Máy bay; (N3) 
Nu na nu nống, Thuyền về bến; (N4) Lộn cầu vồng; (N5) Tàu hỏa
- Hồi tĩnh:Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh phòng tập 2-3 phòng.

Nhánh 

1

Xe 

máy- 

xe đạp

Ngày 24/3/2025
PTTC

VĐCB: Đi trong 
đường hẹp

TCVĐ: Ô tô về 
bến

Ngày 25/3/2025
PTTCXH-TM
Dạy trẻ hát:  Em 

tập lái ô tô                     
Nghe hát: Em đi 

qua ngã tư 
đường phố                  

TCÂN: Nghe 
âm thanh to nhỏ

Ngày 26/3/2025
PTNN

NBTN: Xe đạp

Ngày27/32025
 PTTCXH-TM

Dán bánh xe

Ngày 28/3/2025
PTNN

Dạy trẻ đọc thơ
 Xe đạp

Nhánh 

2

Ô tô

Ngày 31/3/2025
PTTCXH-TM
Dạy trẻ hát: Lái 

ô tô                                     
Nghe hát: Bác 

đưa thư vui tính                    
TCÂN: Ai 
nhanh hơn

Ngày 1/4/2025
PTTC

VĐCB: Đi có 
mang vật trên 

tay
TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ

Ngày 2/4/2025
PTNT

NB: ô tô tải- ô 
tô con

Ngày 3/4/2025
PTNN

Truyện: Kiến 
con đi xe ô tô

Ngày 4/4/2025
PTTCXH-TM

Nặn bánh xe
3 CTCCĐ

Nhánh 

3

Ngày 7/4/2025
PTTC

VĐCB: Ném 
bóng trúng đích

Ngày 8/4/2025
PTTCXH-TM

 Dạy trẻ 
VĐMH:"Đoàn 

Ngày9/4/2025
PTNN

Thơ: Con tàu

Ngày10/4/2025
PTNN

NBTN: Tàu hỏa

Ngày11/4/2025
PTNT

NBPB: Hình 
vuông- hình tròn
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Tàu 

hỏa

TCVĐ: Nu na 
nu nống

tàu nhỏ xíu"                                      
TCÂN: Nghe 
âm thanh to- 

nhỏ                        
Nghe hát: Anh 

phi công ơi
Nhánh 

4

Tàu 

thủy

Ngày14/04/2025
PTTC

VĐCB: Bò 
thẳng hướng có 
mang vật trên 

lưng
TCVĐ: Lộn cầu 

vồng

Ngày 15/04/2025
PTTCXH-TM
 Nghe hát: Em 
đi chơi thuyền                                                

TCÂN: Ai đoán 
giỏi

Ngày16/04/2025
PTNN

 Truyện: 
Chuyến du lịch 

của chú gà trống 
choai

Ngày17/04/2025
PTNT

NBPB: To- nhỏ

Ngày18/04/2025
PTTCXH- TM
Di màu tàu thủy

Nhánh 

5

Thuyền 

buồm

Ngày 21/04/2025
PTNT

NBPB: Tàu 
thủy- thuyền 

buồm

Ngày 22/04/2025
PTTC

VĐCB: Xếp các 
khối hình thành 

tàu hỏa                          

Ngày 23/04/2025
PTTTCXH-

TM
 Dạy trẻ hát:Đèn 

xanh đèn đỏ                  
Nghe hát: 

Đường em đi                                      
TCÂN: Nghe 

âm thanh to nhỏ

Ngày 24/04/2025
PTNN

Thơ: Thuyền 
buồm

Ngày 25/04/2025
PTTCXH-TM

Xếp thuyền

4
CTNT

Nhánh 

1

Xe 

Ngày 24/3/2025
- QSCMĐ: Quan 

sát khu vực nhà 
xe

- TCVĐ: ô tô về 

Ngày 25/3/2025
- Chơi trò chơi: 

Chú công an
- Chơi tự do tại 
khu vực cầu trượt 

Ngày26/3/2025
- QSCMĐ: Quan 

sát quả bóng
- TCVĐ: Oẳn tù 

tì

Ngày 27/3/2025
- QSCMĐ: Quan 
sát Cây sấu 
TCVĐ: Ô tô về 
bến

Ngày 28/3/2025
- QSCMĐ: Quan 

sát xe máy
- TCVĐ: Ô tô về 

bến
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

máy- 

xe đạp

bến
- Chơi tự do tại 
khu vực sân trường

phía sân sau. -  Chơi tự do tại 
khu vực sân 
trường

- Chơi tự do tại 
khu vực cầu trượt

- Chơi tự do với 
xích đu phía cửa 
lớp

Nhánh 

2

Ô tô

Ngày 31/3/2025
- Chơi trò chơi: 
Ngã tư đường 
phố

- Chơi tự do tại 
sân trường

Ngày 1/4/2025
- QSCMĐ: 
Quan sát xe đạp

- TCVĐ: Máy 
bay

- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
trường

Ngày 2/4/2025
- Chơi trò chơi: 
Lái ô tô
- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự do tại 

khu vực sân 
trường. 

Ngày 3/4/2025
- Chơi trò chơi: 

Nghe âm thanh 
2 dụng cụ trống 
sắc xô

- Chơi tự do tại 
khu vực cầu trượt 
phía sân sau

Ngày 4/4/2025
- QSCMĐ: Quan 

sát cây khế
- TCVĐ: Máy 

bay
- Chơi tự do tại 
khu vực cầu trượt 
phía sân sau.

Nhánh 

3

Ngày 7/4/2025
- QSCMĐ: Quan 
sát trò chuyện  

Ngày 8/4/2025
- QSCMĐ: Quan 
sát phương tiện đi 

Ngày 9/4/2025
- Chơi xé dải giấy
- TCVĐ: Nu na 

Ngày 10/4/2025
- QSCMĐ: Quan 
sát bầu trời thời 

Ngày 11/4/2025
- Tạo âm thanh từ 
chai lọ thuỷ tinh
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Tàu 

hỏa

khu vực cổng 
trường

- TCVĐ: Thuyền 
về bến

- Chơi tự do tại khu 
vực cầu trượt phía 
sân sau

qua cổng trường
- TCVĐ: Nu na 

nu nống
- Chơi tự do tại 

khu vực sân 
trường. 

nu nống
- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
trường.

tiết
- TCVĐ: Thuyền 
về bến
- Chơi tự do tại 
khu vực cầu trượt 
phía sân sau.

- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
trường. 

Nhánh 

4

Tàu 

thủy

Ngày14/4/2025
- QSCMĐ: Quan 
sát cây khế
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
trường

Ngày 15/4/2025
- Chơi trò chơi: 
Nhún bật về phía 
trước
- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
trường

Ngày 16/4/2025
- Chơi trò chơi: 

Con lăn
- Chơi tự do tại 
khu vực cầu trượt 
phía sân sau.

Ngày 17/4/2025
- Chơi trò chơi: 

Nu na nu nống
- Chơi tự do tại 
khu vực cầu trượt 
phía sân sau.

 

Ngày18/4/2025
- Chơi trò chơi: 

Ném bóng vào 
băng dính

- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
trường
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 

5

Thuyền 

buồm

Ngày21/4/2025
- Chơi trò chơi 
thuyền về đúng 
bến 
- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
trường

Ngày 22/4/2025
- QSCMĐ: Dạy 
trẻ đi dép đúng 
bên 
- TCVĐ: Thuyền 
về bến
- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
trường

Ngày 23/4/2025
- Chơi trò chơi 
soi gương  và thể 
hiện cảm xúc: 
Vui, buồn, tức 
giận, khóc, cười 
- Chơi tự do tại 
sân trường

Ngày 24/4/2025
- Chơi xé dải giấy 
- Chơi tự do tại 
khu vực sân 
trường

Ngày 25/4/2025
- Tạo âm thanh từ 
chai lọ thuỷ tinh 
- Chơi tự do tại   
khu vực sân 
trường

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Cô nhắc nhở trẻ xếp hàng, cô rửa tay, rửa mặt cho trẻ lần lượt theo bàn.
- Rèn thói quen ăn uống vào các bữa trưa.
+ Cô dạy trẻ mời cô, mời bạn khi ăn, cách ăn từ tốn nhai kĩ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không 
vừa ăn vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
+ Cô chia cơm, thức ăn, canh cho trẻ
+ Cho trẻ ăn cô động viên khuyến khích trẻ.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn ngủ, vệ sinh khi ở nhà
- Trải chiếu chuẩn bị chỗ ngủ
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 

1

Xe 

máy- 

xe đạp

Ngày 24/3/2024
- Hướng dẫn trẻ 
biết bắt trước một 
số hành động mô 
phỏng của chú 
công an: Thổi còi
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày25/3/2024
- Đọc truyện cho 
trẻ nghe “xe lu và 
xe ca”
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày 26/3/2024
 - Hướng dẫn trẻ 
trò chơi bắt 
chước tiếng kêu 
của đồ vật: Ô tô, 
xe máy, xe đạp
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày 27/3/2024
- Đọc thơ trẻ 
nghe “đèn xanh 
đèn đỏ”
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày28/3/2024
- Hát cho trẻ nghe 
bài “Vui đến 
trường”
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Nhánh 

2

Ô tô

Ngày 31/3/2024
 - Hướng dẫn trẻ 
xếp hình ô tô
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày 1/4/2024
- Hướng dẫn trẻ 
chơi trò chơi bắt 
chước tiếng kêu 
của  đồ vật: Máy 
bay
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày 2/4/2024
- Đọc thơ cho trẻ 
nghe bài “đi chơi 
phố”
 - Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày 3/4/2024
- Hướng dẫn trẻ 
nhận biết đồ 
dùng: PTGT:ô tô, 
xe máy
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày 4/4/2024
- Cô cùng trẻ chơi 
trò chơi  bắt 
chước tiếng kêu 
của đồ vật: Ô tô, 
xe máy, xe đạp
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

6 CTBC

Nhánh 

3

Tàu 

hỏa

Ngày 7/4/2024
- Cô trò chuyện 
cùng trẻ về đặc 
điểm, công dụng 
của PTGT gần gũi 
tàu hỏa- tàu thủy
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ.

Ngày 8/4/2024
-  Kể truyện trẻ 
nghe “chiếc đầu 
máy xe lửa tốt 
bụng”
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ.

Ngày 9/4/2024
- Hướng dẫn trẻ 
TC bắt chước 
tiếng kêu của đồ 
vật: Tàu hỏa
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ.

Ngày 10/4/2024
- Cô đọc thơ cho 
trẻ nghe: Tàu hỏa
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ.

Ngày 11/4/2024
- Cô hát cho trẻ 
nghe bài “Chiếc 
thuyền lan”
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ.
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 

4

Tàu 

thủy

Ngày 14/4/2024
- Cô cùng trẻ chơi 
trò chơi “Bắt 
chước tiếng kêu 
của đồ vật “ tàu 
thủy”
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày 15/4/2024
- Cô trò chuyện 
về đặc điểm, 
công dụng của 
PTGT gần gũi: 
Tàu hỏa, tàu thủy 
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày 16/4/2024
- Cô đọc thơ cho 
trẻ nghe bài “tàu 
thủy”
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày 17/4/2024
 - Cô cùng trẻ 
chơi trò chơi 
chiếc hộp bí mật 
“Tìm tàu thủy, 
thuyền buồm”
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày 18/4/2024
- Hát cho trẻ nghe 
bài “Bạn ơi có 
biết”
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Nhánh 

5

Thuyền 

buồm

Ngày 21/4/2024
-  Hướng dẫn trẻ 
nhận biết một số 
hành động nguy 
hiểm và phòng 
tránh khi ở trường 
(Lan can, cửa sổ, 
nước nóng…)- 
Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày 22/4/2024
- Hát cho trẻ nghe 
bài “Em đi qua 
ngã tư đường 
phố”
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày 23/4/2024
- Cô cùng trẻ chơi 
trò chơi chiếc hộp 
bí mật
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày 24/4/2024
- Hướng dẫn trẻ 
dán bánh xe , 
cánh buồm , cửa 
sổ .
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

Ngày 25/4/2024
- Dạy trẻ đọc bài 
thơ” Đi chơi phố”
- Nêu gương bé 
ngoan
- Trả trẻ

   V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào nhánh
TT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các hoạt động/ trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị N1 N2 N3 N4 N5
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Phân phối vào nhánh
TT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các hoạt động/ trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị N1 N2 N3 N4 N5

Nấu ăn

-Trẻ biết cách sử dụng 
các dụng cụ trong nhà 
bếp và nấu được một 
số món ăn đơn giản
- Chơi cùng bạn đoàn 
kết không tranh giành 
đồ chơi

- Sử dụng đồ dùng nấu ăn
- Chơi nấu ăn cho các bác 
lái xe

- Trang  phục nấu ăn, tạp 
dề, mũ, dụng cụ nấu ăn: 
Nồi, bát, thìa, đĩa, dao, 
thớt. 
Thực phẩm: Tôm, cua, 
cá, trứng, giò, rau, quả...

x x x x x

Bán 
hàng

- Trẻ biết cùng bạn bày 
hàng lên giá và chơi 
bán hàng cùng bạn

- Có kĩ năng tự tin, 
mạnh dạn trong giao 
tiếp

- Không tranh giành đồ 
chơi của bạn

- Bán các mặt hàng theo 
chủ đề "Phương tiện 
giao thông”

+ Bày hàng ra bán

+ Chào hỏi khi có khách 
mua hàng

- Đồ chơi bán hàng 
+ Rau, hoa qủa các loại, 
một số thực phẩm.
+ Các loại phương tiện 
giao thông (xe máy, xe 
đạp, ô tô, tàu hỏa, tàu 
thủy, thuyền buồm…)

x x x x x

1 Góc 
phân vai

Bế em

-Trẻ biết các thao tác 
bế em.
- Không tranh giành đồ 
chơi của bạn
- Có kĩ năng tự tin, 
mạnh dạn trong giao 
tiếp
- Không tranh giành đồ 
chơi của bạn

- Bế em, cho em uống 
sữa, ru em ngủ, tắm cho 
em…

- Đồ chơi bế em.
(Búp bê, bình sữa, 
giường, tủ, bàn ghế, bát, 
thìa, chậu tắm, khăn 
lau...) x x x x x
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Phân phối vào nhánh
TT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các hoạt động/ trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị N1 N2 N3 N4 N5

2 Góc vận 
động

- Trẻ biết chơi các trò chơi vận 
động 
- Trẻ biết chơi các trò chơi dân 
gian
- Trẻ biết cầm vòng làm vô lăng 
lái xe, lăn vòng
- Biết tháo lắp bánh xe ô tô
- Biết dán trang trí theo hình cho 
trước
- Trẻ biết cách chơi cùng với 
bóng, vòng, gậy và biết trèo lên 
xuống với bập bênh
- Trẻ biết xoáy nút chai
- Biết xé, vo giấy
- Trẻ có kỹ năng xoáy nút chai, 
kéo xe, lăn bóng cùng bạn, chơi 
thả bóng
- Trẻ chơi đoàn kết cùng 

- Chơi trò chơi vận động: 
Thuyền về bến, ô tô về 
bến…
- Chơi trò chơi dân gian: 
Lộn cầu vồng, nu na nu 
nống…
- Chơi thả bóng, lăn 
bóng, bập bênh
- Chơi với gậy vòng, lắc 
vòng, lăn vòng
- Tháo, xoáy, nắp nút 
chai
- Chơi túi cát
- Lăn con lăn
- Vo, xé giấy, xé lá
- Kéo xe
- Tập lái ô tô
- Tháo lắp bánh xe ô tô

*CB:- Đồ chơi đóng cọc, 
luồn dây, đóng cúc,... 
Bóng, vòng, gậy. túi cát, 
nút chai, xe ô tô, con 
lăn…

x x x x x

3
Góc
hoạt 

động với 
đồ vật

- Trẻ biết dùng nguyên vật liệu 
như: Chai nhựa, hình khối, hàng 
rào xếp cạnh nhau thành ô tô, tàu 
hỏa, thuyền, bến xe, bến tàu, …
- Trẻ biết xâu, luồn dây một số 
phương tiện giao thông.
- Trẻ biết phân loại tranh ảnh, 
hình khối, màu sắc các loại 
phương tiện giao thông theo yêu 
cầu của cô

- Chơi chọn tranh lô tô 
theo yêu cầu, chọn đồ 
chơi to- nhỏ…
- Xếp bến tàu, bến xe, 
xếp ô tô, tàu hỏa, 
thuyền…
- Xâu, luồn  dây các loại 
phương tiện giao thông
- Tháo xoáy nắp một số 
phương tiện giao thông

ChuÈn bÞ: - Hàng rào, lọ 
nhựa, cây, gạch, hình 
khối
- Bảng biều, tranh lô tô, 
nắp chai, lọ, dây, tranh 
ảnh các Loại phương tiện 
giao thông...

x x x x x
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Phân phối vào nhánh
TT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu Các hoạt động/ trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị N1 N2 N3 N4 N5

- Trẻ biết ghép tranh, cài cúc, cài 
khuy một số phương tiện guiao 
thông
- Trẻ biết gắp hạt,  tháo, xoáy, 
nắp bánh xe ô tô…
- Trẻ hứng thú, tích cực chơi

- Gắp hạt, xâu hạt, ghép 
tranh, tìm hình vào 
bóng…

4
Góc
nghệ 
thuật

- Xem tranh ảnh về các loại 
phương tiện giao thông
- Trẻ biết xoay tròn, ấn dẹt làm 
bánh xe.
- Trẻ biết cầm bút, di màu vào 
tranh rỗng theo chủ đề
- Trẻ biết vo, vò, xé dán trang trí 
tranh xe máy, xe đạp, ô tô, tàu 
hỏa, thuyền…

- Gọi tên các loại phương 
tiện giao thông.
- Di màu, vo xé, dán  các 
phương tiện giao thông
- Nặn bánh xe một số 
phương tiện giao thông 
(xe máy, xe đạp, ô tô, tàu 
hỏa…)
- Hát các bài hát theo chủ 
đề
- Biết giữ gìn đồ dùng 
sách tranh sạch đẹp

- Tranh rỗng theo chủ đề, 
sáp màu, giấy màu, keo 
dán, đất nặn
- Các dụng cụ âm nhạc: 
trống, sắc xô,...
- Tranh rỗng theo chủ đề x x x x x

GIÁO VIÊN

                   Đỗ Thị Duyên             Nguyễn Thị oanh 

                     Đã duyệt ngày 19 tháng 03 năm 2025

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                              Nguyễn Thị Kim Nhung
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